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Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TT Quân Chu, ngày      tháng 4 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Danh mục thông tin phải được công khai 

của Uỷ ban nhân dân thị trấn Quân Chu 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN QUÂN CHU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Theo đề nghị của công chức Văn phòng - thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 

1. Danh mục thông tin được công khai theo quy định tại Điều 17, Luật Tiếp 

cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai của UBND thị trấn. 

2. Danh mục thông tin được công khai trên Trang thông tin điện tử thị trấn 

quy định tại Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công khai của 

UBND thị trấn. 

Điều 2. Hình thức, thời điểm công khai thông tin: 

Hình thức và thời điểm công khai thông tin được thực hiện theo quy định tại 

Điều 18, Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 

23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận 

thông tin. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện: 

1. Công chức Văn phòng - thống kê thị trấn 

- Tham mưu, giúp UBND thị trấn thực hiện việc cập nhật, công khai thông 

tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 

ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp 

cận thông tin. 



- Trực tiếp thực hiện việc cung cấp thông tin do UBND thị trấn tạo ra theo 

quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 

23/01/2018 của Chính phủ. 

2. Công chức Văn hóa - xã hội 

- Phối hợp với công chức Văn phòng - thống kê, các công chức chuyên môn 

khác trong việc thực hiện cập nhật, công khai, cung cấp thông tin theo khoản 1 

Điều này trên Trang thông tin điện tử của thị trấn hoặc bằng các hình thức phù hợp 

theo quy định của pháp luật. 

3. Các ban, ngành đoàn thể có trách nhiệm phối hợp với công chức Văn 

phòng - thống kê và Văn hóa - xã hội thị trấn trong thực hiện việc cập nhật, công 

khai, cung cấp thông tin theo khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Công chức Văn phòng - thống kê; ban ngành đoàn thể, công chức chuyên 

môn và cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:                                                                
- UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- Thường trực Đảng uỷ; 

- Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

 - Như Điều 4; 

 - Lưu: VP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nhâm 

 

 



DANH MỤC 

THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI CỦA UBND THỊ TRẤN QUÂN CHU 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của UBND thị trấn Quân Chu) 
 

TT Tên loại, số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Nội dung Hình thức công khai 

I. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH, HUYỆN  

1 26/2023/QH15 27/11/2023 Luật Căn cước 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

2 31/2024QH15 18/01/2024 Luật Đất đai 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

3 82/2023/NĐ-CP 28/11/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

4 85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

5 86/2023/NĐ-CP 07/12/2023 

Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn và 

trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Gia 

đình văn hóa, Thôn, Tổ dân phố văn hóa, Xã 

phường thị trấn tiêu biểu 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

6 87/2023/NĐ-CP 08/12/2023 
Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả 

và bảo vệ tiền Việt Nam 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 
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- Trên hệ thống loa truyền thanh 

7 89/2023/NĐ-CP 12/12/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị 

định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của 

Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động 

của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

8 90/2023/NĐ-CP 13/12/2023 
Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

9 91/2023/NĐ-CP 14/12/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật đường sắt và Nghị định số 

01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của 

Chính phủ. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

10 92/2023/NĐ-CP 19/12/2023 
Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật của Chính phủ. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

11 93/2023/NĐ-CP 25/12/2023 

Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu 

Nghệ nhân nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi vật thể. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

12 98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/
http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/
http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/
http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/
http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/
http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/


- Trên hệ thống loa truyền thanh 

13 06/2024/NĐ-CP 25/01/2024 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

14 10/2024/NĐ-CP 01/02/2024 Nghị định quy định về khu công nghệ cao 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

15 16/2024/NĐ-CP 16/02/2024 

Nghị định về người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

16 24/2024/NĐ-CP 27/02/2024 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biệ 

pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

17 28/2023/QĐ-TTg 23/11/2023 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu 

chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và 

chính sách đối với người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

18 32/2023/QĐ-TTg 21/12/2023 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

19 03/2024/QĐ-TTg 07/3/2024 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

theo Quyết định 318/2022/QĐ-TTg ngày 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 
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08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021-2025. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

20 18/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 

30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 

hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về 

hoạt động chăn nuôi. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

21 19/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 

Thông tư quy định danh mục hóa chất, chế 

phẩm sinh học được sử dụng trong xử lý chất 

thải chăn nuôi. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

22 274/QĐ-BTNMT 30/01/2024 

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường trong kỳ hệ thống hóa giai đoạn 

2019-2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

23 01/2024/TT-BNV 24/02/2024 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

24 01/2024/TT-BTP 01/02/2024 

Thông tư về việc bãi bỏ một số Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đăng ký biện pháp 

đảm bảo. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

25 105/QĐ-BTP 25/01/2024 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 

công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/
http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/
http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/
http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/
http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/
http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn/


Tư pháp năm 2023. 

26 403/QĐ-UBND 29/02/2024 

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc công bố kết quả hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2019-2023. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

II. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG  

1 213/QĐ-UBND 15/12/2023 

Quyết định công bố công khai dự toán ngân 

sách và kế hoạch các hoạt động tài chính khác 

ở thị trấn Quân Chu năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Niêm yết tại Bộ phận 1 cửa. 

2 03/TB-UBND 02/01/2024 

Thông báo Lịch trực tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Lãnh đạo, công chức UBND thị 

trấn Quân Chu năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Niêm yết tại Bộ phận 1 cửa. 

- Thông qua tiếp công dân. 

3 04/TB-UBND 02/01/2024 

Thông báo Công khai số điện thoại đường dây 

nóng và địa chỉ hộp thư điện tử của UBND thị 

trấn Quân Chu. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Niêm yết tại Bộ phận 1 cửa. 

- Thông qua tiếp công dân. 

4 39-TB/ĐU 03/01/2024 
Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024 của 

Bí thư Đảng ủy thị trấn Quân Chu. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Niêm yết tại Bộ phận 1 cửa. 

- Thông qua tiếp công dân. 

5 04/QĐ-UBND 08/01/2024 

Quyết định phân công phụ trách các lĩnh vực 

công tác của cán bộ, công chức thuộc UBND 

thị trấn Quân Chu khóa I, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

6 06/QĐ-UBND 08/01/2024 

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, 

sử dụng tài sản nhà nước năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân thị trấn Quân Chu. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 
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7 03/KH-UBND 08/01/2024 

Kế hoạch Thực hiện công tác tiếp công dân và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh. 

8 05/KH-UBND 08/01/2024 

Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành 

pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

thị trấn Quân Chu năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

9 06/KH-UBND 08/01/2024 
Kế hoạch Công tác Tư pháp thị trấn Quân Chu 

năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

10 07/QĐ-UBND 08/01/2024 
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 

của UBND thị trấn Quân Chu năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Niêm yết. 

11 08/KH-UBND 09/01/2024 
Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chinh nhà 

nước thị trấn Quân Chu năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

12 05/TB-UBND 11/01/2024 
Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử 

dụng đất năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh. 

13 17/KH-UBND 23/01/2024 

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính 

nhà nước trên địa bàn thị trấn Quân Chu năm 

2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

14 20/KH-UBND 26/01/2024 
Kế hoach tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thị trấn Quân Chu. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 
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15 67/QĐ-UBND 31/01/2024 
Quyết định về việc công bố công khai kế 

hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

16 24/KH-UBND 31/01/2024 
Kế hoạch thực hiện Công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh. 

17 30/KH-UBND 22/02/2024 

Kế hoạch Chuyển đổi số và đảm bảo An toàn 

thông tin mạng trên địa bàn thị trấn Quân Chu 

năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 

18 35/KH-UBND 29/02/2024 

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Thị 

trấn Quân Chu đẩy mạnh chương trình chuyển 

đổi số” năm 2024. 

- Trang thông tin điện tử thị trấn 

http://quanchu.daitu.thainguyen.gov.vn 

- Thông qua tiếp công dân. 

- Trên hệ thống loa truyền thanh 
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